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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
     TRƯỜNG TH VĨNH  PHONG- TIỀN PHONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                   

                 Số :       /KH-TH
	
Vĩnh Phong, ngày     tháng  9 năm 2023


KẾ HOẠCH

Thực hiện các khoản Thu - Chi  năm học 2023 - 2024

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/20021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các văn bản khác liên quan;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 16/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 22/11/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các Quyết định của UBND thành phố: 1881/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UNBD ngày 09/9/2022 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND  ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Thực hiện Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính về thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 551/SGDĐT-TTr ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;

 Căn cứ Hướng dẫn số 03/HDLS-GDDT-STC ngày 22 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu và sử dụng học phí đối với co sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ  thông công lâp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024 

Từ tình hình thực tế của nhà trường, được sự thống nhất của cha mẹ học sinh các lớp, trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền Phong xây dựng Kế hoạch thu chi trong năm học 2023 – 2024 như sau:
            1. Thu theo văn bản hướng dẫn 

            Bảo hiểm y tế
Thực hiện theo Công văn số 1488/ UBND-BHXH ngày 24/8/2023 của Uỷ ban Nhân dân  huyện Vĩnh Bảo về việc triển khai Bảo hiểm y tế HS năm học 2023 - 2024; Công văn số 570/GD ĐT ngày 24/8/2023 của Phòng Giáo dục và đào tạo Vĩnh Bảo  về việc triển khai Bảo hiểm y tế HS năm học 2023 - 2024. Mức thu cụ thể theo Công văn số 263/BHXH-BPT ngày 25/07/2023 của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo quy định. Thu và nộp 100%  về Công ty Bảo hiểm . 

Mức thu tiền BHYT đối với HS  khối 1 được chia thành các mốc như sau: 

Sinh từ 01/12-31/12 mức thu: 680.400đ

Sinh từ 01/11-30/11 mức thu: 737.100đ
Sinh từ 01/10-31/10 mức thu 793.800đ
Còn sinh các tháng còn lại: 850.500đ. 

HS từ khối 2 đến khối 5 mức thu: 680.400đ
            Kinh phí hoạt động Đội

         Thực hiện Kế hoạch số  01/KH-LN ngày 11 tháng 9 năm 2023 về triển khai phong trào kế hoạch  nhỏ giai đoạn 2023 - 2027 của huyện  Đoàn và phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo.
          Liên đội tổ chức làm kế hoạch nhỏ thu gom phế liệu, phế phẩm hoặc 1 trong ba  hình thức. Thực hiện nộp về Huyện đoàn Quỹ “Vòng tay bè bạn” huyện 25% giữ lại 75% .  

         Thực hiện kế hoạch số 02/ KH-LN ngày 11/9/2023 của huyện Đoàn và phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Bảo. Về Kế hoạch thực hiện phong trào Đọc và làm theo báo Đội giai đoạn 2023 - 2027 
Phát động mỗi lớp  đăng kí 1 - 2 số báo Đội các em tăng cường cho Tủ sách lớp học.
          2. Các khoản thu, mức thu dịch vụ hỗ trợ
2.1 Thu quản lý ngoài giờ

Mức thu 7.000đ/1 tiết/1 HS. Thực hiện thu theo tháng

Dự kiến thu 7.000đ x 6 tiết x 4 tuần = 168.000 đồng/1 HS/tháng 

Dự kiến chi: 
-   2% nộp thuế

  -   Chi cho giáo viên 70% của 98% còn lại:

  -   Chi khen thưởng 1,5 % của 98% còn lại
  -   Chi phúc lợi tập thể  3,5 % của 98% còn lại
  -   Chi hỗ trợ VC 8 % của 98% còn lại
 -  Chi quản lý, hỗ trợ công tác quản lí ( Ban giám hiệu; kế toán, thủ quỹ, bảo vệ trông coi…) : 17% của 98% còn lại
   Trong đó: Dự kiến chi hỗ trợ cơ sở vật chất gồm: 81.793.152đ
	STT
	Nội dung
	SL
	Đơn giá
	Dự kiến tiền

	1
	Mua điều hoà 
	    02
	
	30.000.000

	2
	Sửa chữa bảng biểu 2 cơ sở
	
	
	        7.000.000

	3
	Mua bộ loa kéo
	   
	
	14.000.000

	4
	Mua một số đồ văn phòng
	
	
	10.793.152

	5
	Mua micro
	
	
	 3.000.000

	6
	Sửa lán xe
	
	
	19.000.000


          2.2  Thu hỗ trợ cơ sở vật chất, điện nước học 2 buổi/ ngày

Mức thu 30.000đ/1 HS/1 tháng. Thu theo tháng. Thực hiện hiện miễn giảm toàn bộ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, giảm cho học sinh cận nghèo, bảo trợ. Thực hiện thu theo tháng:
       Dự kiến thu: 30.000đ x 9 tháng x  610 HS+  30 000 x 4,5 tháng  x 17 HS+ 100 000 x 76 HS = 164 700 000+ 2 295 000+ 7 600 000=174 595 000
	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Hỗ trợ tiền điện
	23.000.000 

	2
	Hỗ trợ tiền nước
	          9.000.000

	3
	Hỗ trợ sửa chữa, thay mới một số cây máy tính
	48.000.000

	4
	Hỗ trợ sửa ti vi các lớp học (2 cơ sở)
	          29 000.000 

	5
	Hỗ trợ sửa bảng
	        19.000.000

	6
	Mua tai nghe phòng học tin học ngoại ngữ
	9.000.000 

	7
	Hỗ trợ làm một số biển lớp
	8.000.000 

	8
	Hỗ trợ sửa chữa nhỏ
	        16. 595.000 

	9
	Hỗ trợ mua sắm những đồ vật nhỏ các lớp (ghế  đỏ, khăn lau, chổi lau nhà)
	        13.000.000

	Tổng chi
	        174. 595.000


         2.3 Tiền học tiếng Anh liên kết, Kỹ năng sống liên kết với Trung tâm

          Khối 1,2,3,4: học 1 tiết Tiếng Anh bổ trợ và học 1 tiết Kỹ năng sống liên kết. 
Khối 5 học 2 tiết Tiếng Anh bổ trợ liên kết.
 Dự kiến thu: 9.000đ/1 tiết x 4 tiết x 2 môn = 72 000 đ/tháng
          Dự kiến chi:

· 80% nộp về công ty 
- 20 %  chi:  nộp thuế, các hoạt động phong trào, giao lưu, công tác quản lý , hỗ trợ quản lý, hỗ trợ cơ sở vật chất …
2.4 Tiền trông coi xe đạp: 

Mức thu 15.000đ/1 HS/1 tháng. Thu theo tháng. 
Dự kiến thu: 15.000đ/tháng.
Dự kiến chi: 
- 10% nộp thuế.
Số còn lại: Chi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp trông coi xe, hỗ trợ cơ sở vật chất (hỗ trợ sửa chữa nhỏ: quét vôi ve, làm cửa lán xe)  phúc lợi
2.5 Tiền nước uống (nước máy lọc nóng lạnh): 10.000đ/1 HS/1 tháng. Chi trả 100% cho công ty. Thu theo học kỳ.

2.6 Tiền ăn bán trú liên kết với Công ty

Mức thu: 20.000đ/1 HS/1 ngày. Thu theo tháng.

Dự kiến thu và nộp toàn bộ về công ty
2.7 Tiền chăm sóc bán trú

2.7 Tiền chăm sóc bán trú

Mức thu: 100.000đ/1 HS/1 tháng. Thu theo tháng.

Dự kiến chi:

-  2% nộp thuế

-  70 %  (của 98 % tổng thu) chi cho người chăm ăn, trông coi trưa, dọn vệ sinh, phụ phí khác, …

- 5 % còn lại hỗ trợ cơ sở vật chất (Hỗ trợ mua đồ nhỏ cho lớp bán trú)
- 3 % phúc lợi

- 2 % chi theo dõi HS ăn bán trú của lớp chủ nhiệm.

- 20 %  của 98 % cho Ban giám hiệu chỉ đạo, theo dõi công tác bán trú. Bộ phận thủ quỹ, kế toán theo dõi, chấm ăn, thu tiền . 

               2.8 Tiền hỗ trợ CSVC ăn bán trú
Mức thu: 200.000đ/1 HS/1 năm học.

Dự kiến thu: 200.000đ x  110  HS = 22. 000.000đ

Dự kiến chi: 
· Mua chăn, đệm cho HS nghỉ trưa: 17.000.000đ
· Hỗ trợ tiền điện nước, vệ sinh ăn bán trú: 5.000.000đ
Tất cả các khoản thu đựơc công khai đến từng phụ huynh. Với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải thực hiện theo các nguyên tắc qui định trong  Nghị quyết 02/2022 ngày 20/7/2022 về danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động  giáo dục, đào tạo  đối với cơ sở giáo dục công lập triển khai địa bàn thành phố Hải Phòng của hội đồng Nhân dân thành phố về các khoản thu và Hướng dẫn 03/HDLS-GDDT-STC ngày 26/9/2022 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu, cơ chế quản lí thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động Giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Thực hiện miễn giảm một số khoản cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hòn cảnh đặc biệt khó khăn
Trên đây là kế hoạch thu  năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền Phong. Trường Tiểu học Vĩnh Phong – Tiền Phong kính trình các cấp lãnh đạo.

	  Nơi nhận:

 - Phòng GD ĐT (để  b/c );

 - Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tiền Phong (để b/c) 
 - Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phong (để b/c)
 - Lưu: HSKT.


	
	          HIỆU TRƯỞNG

             Bùi Thị Phíp
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TỜ TRÌNH
V/v thu chi năm học 2023 - 2024

Kính gửi: Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vĩnh Phong, xã Tiền Phong

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/20021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các văn bản khác liên quan;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 16/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 22/11/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các Quyết định của UBND thành phố: 1881/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UNBD ngày 09/9/2022 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND  ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Thực hiện Hướng dẫn liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính về thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 551/SGDĐT-TTr ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; Hướng dẫn số 03/HDLS-GDDT-STC ngày 22 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu và sử dụng học phí đối với co sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ  thông công lâp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024 

Từ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Vĩnh Phong - Tiền Phong kính trình Đảng uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong, xã Tiền Phong Kế hoạch thu chi trong năm học 2023 – 2024 như sau:
          1. Thu theo văn bản hướng dẫn 

          1.1 Tuyên truyền vận động  Bảo hiểm y tế

Tuyên truyền vận động phụ huynh tham gia mua Bảo hiểm y tế học sinh. Thực hiện theo Công văn số 1488/ UBND-BHXH ngày 20/7/2023 của Uỷ ban Nhân dân  huyện Vĩnh Bảo về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế HS năm học 2023-2024; Công văn số 419/GD ĐT ngày 17/8/2022 của Phòng  Giáo dục và đào tạo Vĩnh Bảo về việc triển khai Bảo hiểm y tế HS năm học 2022-2023 (mức thu cụ thể theo Công văn số 263/BHXH-BPT ngày 25/07/2023 của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo quy định. Thu và nộp 100%  về Công ty Bảo hiểm). 

Kinh phí Đội:
          Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-LN huyện Vĩnh Bảo, ngày 17/9/2020 của  huyện Đoàn - Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo về việc Hướng dẫn xây dựng quỹ “Vòng tay bè bạn” trong trường học giai đoạn 2020-2023; 

Dự kiến: Liên đội tổ chức làm kế hoạch nhỏ thu gom phế liệu, phế phẩm thu 2 đợt/năm học, tổng sản phẩm trị giá tương đương 10 đến 15 kg giấy trị  giá. Thực hiện nộp về Huyện đoàn Quỹ “Vòng tay bè bạn” huyện 25% giữ lại 75%. Vận động học sinh tương đương 40.000 đồng/học sinh/năm học

          2. Các khoản thu, mức thu dịch vụ hỗ trợ
2.1 Thu quản lý ngoài giờ

Mức thu 7.000đ/1 tiết/1 HS. Thực hiện thu theo tháng

Dự kiến thu 7.000đ x 6 tiết x 4 tuần = 168.000 đồng/1 HS/tháng 

          2.2  Thu hỗ trợ cơ sở vật chất, điện nước học 2 buổi/ ngày
Mức thu 30.000đ/1 HS/1 tháng:
 (Với các lớp phụ huynh lớp 5 tài trợ điều hoà thu 100 000đồng/1 em )


2.3 Tiền học tiếng Anh liên kết, Kỹ năng sống liên kết với Trung tâm

          Khối 1,2,3,4: học 1 tiết Tiếng Anh bổ trợ và học 1 tiết Kỹ năng sống liên kết. 
Khối 5 học 2 tiết Tiếng Anh bổ trợ liên kết.

 Dự kiến thu: 9.000đ/1 tiết x 4 tiết x  2 môn  = 72 000.000đ/tháng
2.4 Tiền trông coi xe đạp: 

Mức thu 15.000đ/1 HS/1 tháng.

2.5 Tiền nước uống (nước máy lọc nóng lạnh): 10.000đ/1 HS/1 tháng

2.6 Tiền ăn bán trú liên kết với Công ty

Mức thu: 20.000đ/ 1 HS/ 1 ngày. Thu theo tháng.

*Tiền chăm sóc bán trú

Mức thu: 100.000đ/1 HS/1 tháng. Thu theo tháng.

          * Tiền hỗ trợ CSVC ăn bán trú
Mức thu: 200.000đ/1 HS/1 năm học.

Dự kiến thu: 200.000đ * 110 HS = 22.000.000đ

Dự kiến chi:

· Mua chăn, đệm cho HS nghỉ trưa: 17.000.000đ

· Hỗ trợ tiền điện nước, vệ sinh ăn bán trú: 5.000.000đ
Tất cả các khoản thu đựơc công khai  đến từng phụ huynh. Với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải thực hiện theo  các nguyên tắc qui định trong Nghị quyết 02/2022 ngày 20/7/2022 về danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động  giáo dục, đào tạo  đối với cơ sở giáo dục công lập triển khai địa bàn thành phố Hải Phòng của hội đồng Nhân dân thành phố về các khoản thu và Hướng dẫn 03/HDLS-GDDT-STC ngày 26/9/2022 Hướng dẫn liên sở thực hiện thu, cơ chế quản lí thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động Giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Thực hiện miễn giảm một số khoản cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hòn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trên đây là kế hoạch thu  năm học 2023 - 2024 của trường Tiều học Vĩnh Phong - Tiền Phong. Trường Tiểu học Vĩnh Phong – Tiền Phong kính trình các cấp lãnh đạo.
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